
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 4130 METAL CUTTER 185MM 043 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

067 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 5903 Circ�lar Saw 004 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 6940D Cordless Angle Impact Driver 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 8412D CORDLESS PERCUSSN-DRIVER DRILL 020 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 9015B Angle Grinder 007 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 9016B Angle Grinder 007 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 9035N Finishing Sander 024-1 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 9218PB Polisher 017-1 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 9218PBL Polisher 017-1 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 9403 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW 9921 BELT SANDER 76MM 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BDA341 Cordless Angle Drill 022 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BHR261 Cordless Combination Hammer 075 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BHR261T Cordless Combination Hammer 075 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BHR262 Cordless Combination Hammer 075 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BHR262T Cordless Combination Hammer 075 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BJR141 Cordless Recipro Saw 047 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO4555 Finishing Sander 035 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO4556 Finishing Sander 035 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO4557 Finishing Sander 035 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO4558 Finishing Sander 035 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO4565 Finishing Sander 035 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO4566 Finishing Sander 035 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO6040 Random Orbit Sander 027 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO6040 Random Orbit Sander 028 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BO6050 Máy chà nhám q�ỹ đạo tròn tùy tiện 032 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BSS610 Cordless Circ�lar Saw 042 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BTL060 Cordless Angle Impact Driver 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BTL061 Cordless Angle Impact Driver 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW BTL062 Cordless Angle Impact Wrench 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW CA5000 Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

006 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW CS002G Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

059 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DA331D Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

021 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DBO480 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

032 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DBO481 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

032 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DBO482 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

032 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DCC500 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DCC501 Cordless C�tter 023 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DDA351 Cordless Angle Drill 022 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DDA450 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

026 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DFL650F Cordless Angle Screwdriver 020 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DFL651F Cordless Angle Screwdriver 020 1



211131-2 Bạc đạn 6001DDW DHK180 Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

064 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DHR263 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

075 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DHS660 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DHS661 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 046 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DHS680 Cordless Circ�lar Saw 042 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DHW080 Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

037 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DJR141 Cordless Recipro Saw 047 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DLS600 Máy Cắt Đa năng chạy Pin 070 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DPO500 Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

024 2

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DPO600 Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

024 2

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DSP600 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

028 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

028 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DSS610 Cordless Circ�lar Saw 042 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DTL060 Cordless Angle Impact Driver 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DTL062 Cordless Angle Impact Wrench 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DTL063 Cordless Angle Impact Wrench 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUA300 Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

028 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUA301 Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầ� Nối Điề� Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

028 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUR190L Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUR190U Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUR191L Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUR191U Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUR365U Cordless Grass Trimmer 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUR368A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUR368L Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW DUR369A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

059 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW EY403MP Phụ Kiện Máy Cưa Cành Trên Cao 028 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW GA4590 Angle Grinder 011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW GA4592 Angle Grinder 011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW GA5090 Angle Grinder 011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW GA5091 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW GA5092 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW GA5093 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW GA5094 Angle Grinder 011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW GA5095 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

011 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HK1820 Máy cạo 065 1



211131-2 Bạc đạn 6001DDW HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

078 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HR009G Cordless Combination Hammer 089 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 097 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HR262D Cordless Combination Hammer 075 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

091 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

091 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HR3012FC Combination Hammer 091 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HS012G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 040 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HS7010 Máy cưa đĩa 025 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HS7100 Circ�lar Saw 031 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HS7610 Circ�lar Saw 025 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW HW001G Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

083 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR002G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 070 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR003G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 029 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR003G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR140D Cordless Recipro Saw 046 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR180D Cordless Recipro Saw 046 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR3020 RECIPRO SAW 053 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR3030 RECIPRO SAW 055 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR3030T RECIPRO SAW 054 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR3051T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

038 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR3060T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

069 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR3061T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

046 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW JR3070CT Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

069 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

016 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

070 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW PO5000C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

024 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW PO5000C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

025 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW PO6000C Random Orbit Polisher 024 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW PO6000C Random Orbit Polisher 025 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

031 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW SP6000 Pl�nge C�t Circ�lar Saw 006 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW TL064D Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW TL065D Máy Vặn Ốc Góc chạy Pin 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW TW009G Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

025 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW TW010G Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

025 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UA003G Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

028 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầ� Nối Điề� Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

028 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UE001G Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 056 1



211131-2 Bạc đạn 6001DDW UR002G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UR003G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UR006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

054 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UR007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

054 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UR008G Cordless Grass Trimmer 054 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UR101C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 067 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UR201C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW UX01G Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

017 1

211131-2 Bạc đạn 6001DDW WA400MP Phụ Kiện Làm Cỏ 008 1
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